
Họ và tên:…………………………………  

PHIẾU HỌC TẬP PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU TUẦN 21  

                        MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ CHIM CHÓC. 

                                   ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI Ở ĐÂU? 

                                         (SGK Tiếng Việt tập 2 trang 27) 

1. Xếp tên các loài chim dưới đây vào đúng cột trong bảng:  

                          (cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh) 

Gọi tên theo hình dáng Gọi tên theo tiếng kêu Gọi tên theo cách kiếm ăn 

   

   

   

 

2. Viết thêm vào mỗi nhóm sau tên hai loài chim chưa có ở bài tập 1: 

a)  Gọi tên theo hình dáng: ………………………………………………………….……… 

b)  Gọi tên theo tiếng kêu: …………………………………..……………………………… 

c)  Gọi tên theo cách kiếm ăn: ……………………………..……………………………….. 

3. Trả lời các câu hỏi sau: 

a) Chim cánh cụt sống ở đâu? 

………………………………………………………………………………….……………. 

b) Chim thường bay lượn ở đâu? 

……………………………………………………………………………….………………. 

c) Trong thời gian phòng chống bệnh Covid 19 em nên ở đâu? 

……………………………………………………………………………………….………. 

4. Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau: 

a)  Chim hót líu lo trên cành cây. 

………………………………………………………………………………………..……….   

b)  Ong, bướm bay rập rờn bên những đóa hoa.  

……………………………………………………………………………………..………… 

c) Em ngồi học trong phòng đọc sách. 

…………………………………………………………….…………………………………. 

 
 

 


